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LUẬT
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự
Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13.
Điều 1. 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13:


1. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 12 như sau: 


"2. Người từ đủ 14 tuổi trở lên, nhưng chưa đủ 16 tuổi chỉ phải chịu trách nhiệm hình sự về tội giết người, tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác, tội hiếp dâm, tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi, tội cưỡng dâm người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi, tội cướp tài sản; tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản; về tội phạm rất nghiêm trọng do cố ý hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng quy định tại một trong các điều sau đây: 

a) Điều 123 (tội giết người); Điều 134 (tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác); Điều 141 (tội hiếp dâm); Điều 142 (tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi); Điều 143 (tội cưỡng dâm); Điều 144 (tội cưỡng dâm người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi); Điều 150 (tội mua bán người); Điều 151 (tội mua bán người dưới 16 tuổi);



b) Điều 168 (tội cướp tài sản); Điều 169 (tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản); Điều 170 (tội cưỡng đoạt tài sản); Điều 171 (tội cướp giật tài sản); Điều 173 (tội trộm cắp tài sản); Điều 178 (tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản); 


c) Điều 248 (tội sản xuất trái phép chất ma túy); Điều 249 (tội tàng trữ trái phép chất ma túy); Điều 250 (tội vận chuyển trái phép chất ma túy); Điều 251 (tội mua bán trái phép chất ma túy); Điều 252 (tội chiếm đoạt chất ma túy); 


d) Điều 265 (tội tổ chức đua xe trái phép); Điều 266 (tội đua xe trái phép); 

đ) Điều 285 (tội sản xuất, mua bán, trao đổi hoặc tặng cho công cụ, thiết bị, phần mềm để sử dụng vào mục đích trái pháp luật); Điều 286 (tội phát tán chương trình tin học gây hại cho hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử); Điều 287 (tội cản trở hoặc gây rối loạn hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử); Điều 289 (tội xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác); Điều 290 (tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản); 


e) Điều 299 (tội khủng bố); Điều 303 (tội phá hủy công trình, cơ sở, phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia); Điều 304 (tội chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự)." 


2. Sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 2 và khoản 3 Điều 14 như sau:


“2. Người chuẩn bị phạm một trong các tội sau đây thì phải chịu trách nhiệm hình sự: 

c) Điều 168 (tội cướp tài sản); Điều 169 (tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản); Điều 207 (tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả);”

3. Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi chuẩn bị phạm tội quy định tại điểm b và điểm c khoản 2 Điều này thì phải chịu trách nhiệm hình sự.”

3. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 19 như sau:
“1. Người nào biết rõ một trong các tội phạm quy định tại khoản 2 Điều 14 đang được chuẩn bị hoặc  một trong các tội phạm được quy định tại Điều 389 của Bộ luật này đang được thực hiện hoặc đã được thực hiện mà không tố giác, thì phải chịu trách nhiệm hình sự về tội không tố giác tội phạm trong những trường hợp quy định tại Điều 390 Điều 389 của Bộ luật này.”

4. Sửa đổi, bổ sung Điều 54 như sau:

"Điều 54. Quyết định hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt được áp dụng


3. Trong trường hợp có đủ các điều kiện quy định tại khoản 1 hoặc khoản 2 Điều này nhưng điều luật chỉ có một khung hình phạt hoặc khung hình phạt đó là khung hình phạt nhẹ nhất, thì Tòa án có thể quyết định một hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hoặc chuyển sang một hình phạt khác thuộc loại nhẹ hơn. Lý do của việc giảm nhẹ phải được ghi rõ trong bản án."
5. Sửa đổi, bổ sung Điều 71 như sau:

"Điều 71. Xóa án tích theo quyết định của Tòa án 
1. Xóa án tích theo quyết định của Tòa án được áp dụng đối với người bị kết án về các tội quy định tại Chương XIII và Chương XXVI của Bộ luật này khi họ đã chấp hành xong hình phạt chính, thời gian thử thách án treo hoặc hết thời hiệu thi hành bản án và đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này.

Tòa án quyết định việc xóa án tích đối với những người đã bị kết án về các tội quy định tại Chương XIII và Chương XXVI của Bộ luật này, căn cứ vào tính chất của tội phạm đã thực hiện, thái độ chấp hành pháp luật, thái độ lao động của người bị kết án.

2. Người bị kết án được Tòa án quyết định xóa án tích, nếu từ khi chấp hành xong hình phạt chính hoặc thời gian thử thách án treo, người đó đã chấp hành xong hình phạt bổ sung, các quyết định khác của bản án và không thực hiện hành vi phạm tội mới trong thời hạn sau đây:

a) 03 năm trong trong trường hợp bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù đến 05 năm;

b) 05 năm trong trường hợp bị phạt tù từ trên 05 năm đến 15 năm;

c) 07 năm trong trường hợp bị phạt tù từ trên 15 năm, tù chung thân hoặc tử hình nhưng đã được giảm án.

Trường hợp người bị kết án đang chấp hành hình phạt bổ sung là quản chế, cấm cư trú, tước một số quyền công dân mà thời hạn phải chấp hành dài hơn thời hạn quy định tại điểm a khoản này thì thời hạn được xóa án tích sẽ hết vào thời điểm người đó chấp hành xong hình phạt bổ sung.

3. Người bị kết án được Tòa án quyết định xóa án tích, nếu từ khi hết thời hiệu thi hành bản án, người đó không thực hiện hành vi phạm tội mới trong thời hạn quy định tại khoản 2 Điều này.

4. 3. Người bị Tòa án bác đơn xin xóa án tích lần đầu, thì sau 01 năm mới được xin xóa án tích; nếu bị bác đơn lần thứ hai trở đi, thì sau 02 năm mới được xin xóa án tích."
6. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 85 như sau:


"1. Chỉ các tình tiết sau đây mới là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự:


a) Câu kết với pháp nhân thương mại khác để phạm tội; 


b) Cố ý thực hiện tội phạm đến cùng; 


c) Phạm tội 02 lần trở lên;


d) Tái phạm hoặc tái phạm nguy hiểm;


đ) d) Lợi dụng hoàn cảnh chiến tranh, tình trạng khẩn cấp, thiên tai, dịch bệnh hoặc những khó khăn đặc biệt khác của xã hội để phạm tội; 

e) đ) Dùng thủ đoạn tinh vi để phạm tội hoặc nhằm trốn tránh, che giấu tội phạm."
7. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 86 như sau:

“1. Đối với hình phạt chính:


a) Nếu các hình phạt đã tuyên cùng là phạt tiền thì các khoản tiền phạt được cộng lại thành hình phạt chung;


b) Nếu các hình phạt đã tuyên là đình chỉ hoạt động có thời hạn và đình chỉ hoạt động vĩnh viễn cũng lĩnh vực cụ thể thì hình phạt chung là đình chỉ hoạt động vĩnh viễn đối với lĩnh vực đó;


b) c) Nếu hình phạt đã tuyên là đình chỉ hoạt động có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động vĩnh viễn đối với từng lĩnh vực cụ thể thì không tổng hợp; 

c) d) Hình phạt tiền không tổng hợp với các loại hình phạt khác.”
8. Sửa đổi, bổ sung Điều 89 như sau:

"Điều 89. Xóa án tích


Pháp nhân thương mại bị kết án đương nhiên được xóa án tích nếu pháp nhân thương mại không thực hiện hành vi phạm tội mới trong thời hạn sau đây:


1. 02 năm kể từ khi chấp hành xong hình phạt chính là hình phạt tiền, đình chỉ hoạt động có thời hạn, hình phạt bổ sung, các quyết định khác của bản án hoặc từ khi hết thời hiệu thi hành bản án. mà pháp nhân thương mại không thực hiện hành vi phạm tội mới.
2. 05 năm kể từ khi chấp hành xong hình phạt bổ sung, các quyết định khác của bản án hoặc từ khi hết thời hiệu thi hành bản án đối với trường hợp pháp nhân bị phạt đình chỉ hoạt động vĩnh viễn một hoặc số lĩnh vực."

9. Sửa đổi, bổ sung Điều 92 như sau:
“Điều 92. Điều kiện áp dụng

Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát hoặc Tòa án chỉ quyết định miễn trách nhiệm hình sự và áp dụng biện pháp khiển trách, hòa giải tại cộng đồng hoặc biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn, nếu người dưới 18 tuổi phạm tội hoặc người đại diện hợp pháp của họ đồng ý với việc áp dụng một trong các biện pháp này.
Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát hoặc Tòa án chỉ quyết định miễn trách nhiệm hình sự và áp dụng biện pháp hòa giải tại cộng đồng, nếu người dưới 18 tuổi phạm tội hoặc người đại diện hợp pháp của họ và người bị hại hoặc người đại diện hợp pháp của họ đồng ý với việc áp dụng biện pháp này.”
10. Sửa đổi, bổ sung Điều 94 như sau:


"Điều 94. Hòa giải tại cộng đồng

1. Hòa giải tại cộng đồng được áp dụng đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong những trường hợp sau đây:


a) Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi phạm tội ít nghiêm trọng hoặc phạm tội nghiêm trọng quy định tại điểm a khoản 2 Điều 91 của Bộ luật này; 

b) Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phạm tội rất nghiêm trọng quy định tại điểm b khoản 2 Điều 91 của Bộ luật này.

2. Sau khi quyết định miễn trách nhiệm hình sự, Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát hoặc Tòa án phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức hòa giải tại cộng đồng. khi người bị hại hoặc người đại diện hợp pháp của người bị hịa tự nguyện hòa giải và đề nghị miễn trách nhiệm hnfh sự."
11. Sửa đổi, bổ sung Điều 112 như sau:


“Điều 112. Tội bạo loạn

Người nào hoạt động vũ trang hoặc dùng bạo lực có tổ chức hoặc cướp phá tài sản nhằm chống chống chính quyền nhân dân, thì bị phạt như sau:

1. Người tổ chức, người hoạt động đắc lực hoặc gây hậu quả nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình;

2. Người đồng phạm khác, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 15 năm;

3. Người chuẩn bị phạm tội này, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.”
12. Sửa đổi, bổ sung các khoản 2, 3, 4, 5, 6 và 7 Điều 134 như sau:

"2. Phạm tội gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60% hoặc từ 11% đến 30% nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm a, b, d, đ, e, g, h, i, k, l, m, n và o khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 05 năm 07 năm.


3. Phạm tội gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%, thì bị phạt tù từ 04 năm đến 07 năm.

4. 3. Phạm tội gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên hoặc từ 31% đến 60% nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm a, b, d, đ, e, g, h, i, k, l, m, n và o khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 12 năm 15 năm.

5. Phạm tội gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên, nếu không thuộc trường hợp quy định tại điểm c khoản 6 Điều này hoặc dẫn đến chết người, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 15 năm.

6. 4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân:


a) Làm chết 02 người trở lên;


b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe cho 02 người trở lên mà tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người 61% trở lên; 


c) Gây thương tích vào vùng mặt của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên. 

7. 5. 
PA1: Người chuẩn bị phạm tội này, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm 

PA2: Người chuẩn bị phạm tội này quy định tại các khoản 2, 3 và 4 Điều này, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm."
13. Sửa đổi,bổ sung điểm a khoản 1 Điều 175 như sau:
"1. Người nào thực hiện một trong những hành vi sau đây chiếm đoạt tài sản của người khác trị giá từ 4.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 4.000.000 đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chiếm đoạt hoặc đã bị kết án về tội này hoặc về một trong các tội quy định tại các điều 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174 và 290 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm hoặc tài sản là phương tiện kiếm sống chính của người bị hại hoặc tài sản có giá trị đặc biệt về mặt tinh thần đối với người bị hại, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm: 

a) Vay, mượn, thuê tài sản của người khác hoặc nhận được tài sản của người khác bằng các hình thức hợp đồng rồi dùng thủ đoạn gian dối hoặc bỏ trốn để chiếm đoạt tài sản đó hoặc đến thời hạn trả lại tài sản mặc dù có điều kiện, khả năng nhưng cố tình không trả;" 

14. Sửa đổi, bổ sung các khoản 1, 2 và 3 Điều 192 như sau:


“1. Người nào sản xuất, buôn bán hàng giả thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng hoặc bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:


a) Hàng giả trị giá từ 20.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng tính theo giá bán, giá niêm yết hoặc giá ghi trong hóa đơn;


b) Hàng giả tương đương với số lượng của hàng thật hoặc hàng hóa có cùng tính năng kỹ thuật, công dụng trị giá từ 30.000.000 đồng đến dưới 150.000.000 đồng trong trường hợp không xác định được giá bán, giá niêm yết hoặc giá ghi trong hóa đơn;


c) Hàng giả trị giá dưới 20.000.000 đồng tính theo giá bán, giá niêm yết hoặc giá ghi trong hóa đơn hoặc hàng giả tương đương với số lượng của hàng thật hoặc hàng hóa có cùng tính năng kỹ thuật, công dụng trị giá dưới 30.000.000 đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi quy định tại Điều này hoặc tại một trong các điều 188, 189, 190, 191, 193, 194, 195, 196 và 200 của Bộ luật này hoặc đã bị kết án về một trong các tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm;


d) Hàng giả trị giá dưới 20.000.000 đồng tính theo giá bán, giá niêm yết hoặc giá ghi trong hóa đơn hoặc hàng giả tương đương với số lượng của hàng thật hoặc hàng hóa có cùng tính năng kỹ thuật, công dụng trị giá dưới 30.000.000 đồng nhưng gây hậu quả thuộc một trong các trường hợp: gây tổn hại cho sức khỏe của một người với tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%; gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 31% đến 60% hoặc gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng.


2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm:


đ) Hàng giả trị giá từ 100.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng tính theo giá bán, giá niêm yết hoặc giá ghi trong hóa đơn;


e) Hàng giả tương đương với số lượng của hàng thật hoặc hàng hóa có cùng tính năng kỹ thuật, công dụng trị giá từ 150.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng trong trường hợp không xác định được giá bán, giá niêm yết hoặc giá ghi trong hóa đơn;


3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:


a) Hàng giả có giá thành sản xuất 100.000.000 đồng trở lên;


b) a) Hàng giả có giá bán, giá niêm yết hoặc giá ghi trong hóa đơn từ 200.000.000 đồng trở lên;


c) b) Hàng giả tương đương với số lượng của hàng thật hoặc hàng hóa có cùng tính năng kỹ thuật, công dụng trị giá từ 500.000.000 đồng trở lên trong trường hợp không xác định được giá thành sản xuất, giá bán, giá niêm yết hoặc giá ghi trong hóa đơn;


d) c) Thu lợi bất chính 500.000.000 đồng trở lên; 


đ) d) Làm chết 02 người trở lên;


e) đ) Gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên, với tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người 61% trở lên;


g) e) Gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này 122% trở lên;

h) g) Gây thiệt hại về tài sản 1.500.000.000 đồng trở lên.”
15. Sửa đổi, bổ sung các điểm b và d khoản 5 Điều 196 như sau:

"5. Pháp nhân thương mại phạm tội quy định tại Điều này, thì bị xử phạt như sau:


b) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại các điểm d, đ và e khoản 2 Điều này, thì bị phạt tiền từ 1.000.000.000 đồng đến 4.000.000.000 đồng; 

d) Pháp nhân thương mại còn có thể bị phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng, cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định hoặc cấm huy động vốn từ 01 năm đến 03 năm.”
16. Sửa đổi, bổ sung các điểm d, đ khoản 2 và điểm c khoản 4 Điều 217 như sau:
"2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 1.000.000.000 đồng đến 3.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:

d) Thu lợi bất chính 5.000.000.000 3.000.000.000 đồng trở lên;

đ) Gây thiệt hại cho người khác 3.000.000.000 5.000.000.000 đồng trở lên.

4. Pháp nhân thương mại phạm tội quy định tại Điều này, thì bị phạt như sau:

c) Pháp nhân thương mại còn có thể bị phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng, cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định hoặc cấm huy động vốn từ 01 năm đến 03 năm.”

17. Sửa đổi, bổ sung điểm đ khoản 2 và điểm b khoản 4 Điều 227 như sau:

"2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 1.500.000.000 đồng đến 5.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:


đ) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 61% trở lên 02 người mà tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người 61% trở lên hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 04 người mà tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người 31% trở lên;


4. Pháp nhân thương mại phạm tội quy định tại Điều này, thì bị phạt như sau:

b) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại các điểm a, b, d, đ và e khoản 2 Điều này, thì bị phạt tiền từ 3.000.000.000 đồng đến 7.000.000.000 đồng hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn từ 06 tháng đến 03 năm;"


18. Sửa đổi, bổ sung  các khoản 1, 2, 3 và 5 Điều 232 như sau:

1. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây, nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 243 của Bộ luật này, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:


a) Khai thác trái phép rừng sản xuất với khối lượng từ 20 mét khối (m3) đến dưới 40 mét khối (m3) gỗ loài thực vật thông thường; từ 12,5 mét khối (m3) đến dưới 25 mét khối (m3) gỗ loài thực vật rừng nguy cấp, quý, hiếm Nhóm IIA;


b) Khai thác trái phép rừng phòng hộ với khối lượng từ 15 mét khối (m3) đến dưới 30 mét khối (m3) gỗ loài thực vật thông thường; từ 10 mét khối (m3) đến dưới 20 mét khối (m3) gỗ loài thực vật rừng nguy cấp, quý, hiếm Nhóm IIA;


c) Khai thác trái phép rừng đặc dụng với khối lượng từ 15 mét khối (m3) đến dưới 30 mét khối (m3) 10 mét khối (m3) đến dưới 20 mét khối (m3) gỗ loài thực vật thông thường; từ 5 mét khối (m3) đến dưới 10 mét khối (m3) gỗ loài thực vật rừng nguy cấp, quý, hiếm Nhóm IIA; thực vật thuộc Nhóm IIA trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng;

d) Khai thác trái phép thực vật rừng ngoài gỗ thuộc nhóm IIA trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng; thực vật rừng thông thường ngoài gỗ trị giá từ 100.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng; 


đ) Khai thác trái phép thực vật thuộc loài nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ, các loại thực vật khác thuộc Nhóm IA trị giá từ 30.000.000 đồng đến dưới 60.000.000 đồng hoặc từ 01 mét khối (m3) đến dưới 02 mét khối (m3) gỗ tại rừng sản xuất hoặc từ 0,5 mét khối (m3) đến dưới 1,5 mét khối (m3) tại rừng phòng hộ hoặc từ 0,5 mét khối (m3) đến dưới 01 mét khối (m3) gỗ tại rừng đặc dụng hoặc khu bảo tồn thiên nhiên; 


e) Tàng trữ, vận chuyển, chế biến, mua bán trái phép từ 1,5 mét khối (m3) đến dưới 03 mét khối (m3) đối với gỗ loài nguy cấp, quý, hiếm Nhóm IA hoặc gỗ có nguồn gốc từ nước ngoài của loài thuộc Phụ lục I Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã, nguy cấp hoặc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ; từ 10 mét khối (m3) đến dưới 20 mét khối (m3) gỗ loài thực vật nguy cấp, quý, hiếm Nhóm IIA hoặc gỗ có nguồn gốc từ nước ngoài của loài thuộc Phụ lục II Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã, nguy cấp; từ 20 mét khối (m3) đến dưới 40 mét khối (m3) gỗ loài thực vật thông thường; 


g) Tàng trữ, vận chuyển, chế biến, mua bán trái phép các loài thực vật hoang dã khác trị giá từ 300.000.000 đồng đến dưới 600.000.000 đồng;


h) Vật phạm pháp có khối lượng hoặc giá trị dưới mức thấp nhất quy định tại một trong các điểm a, b, c, d, đ, e hoặc g của khoản này nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm. 


2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 300.000.000 đồng đến 1.500.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:

a) Khai thác trái phép rừng sản xuất với khối lượng từ 40 mét khối (m3) đến dưới 80 mét khối (m3) gỗ loài thực vật thông thường; từ 25 mét khối (m3) đến dưới 50 mét khối (m3) gỗ loài thực vật nguy cấp, quý, hiếm Nhóm IIA; 


b) Khai thác trái phép rừng phòng hộ với khối lượng từ 30 mét khối (m3) đến dưới 60 mét khối (m3) gỗ loài thực vật thông thường; từ 20 mét khối (m3) đến dưới 40 mét khối (m3) gỗ loài thực vật nguy cấp, quý, hiếm Nhóm IIA;


c) Khai thác trái phép rừng đặc dụng với khối lượng từ 30 mét khối (m3) đến dưới 60 mét khối (m3) 20 mét khối (m3) đến dưới 40 mét khối (m3) gỗ loài thực vật thông thường; từ 10 mét khối (m3) đến dưới 20 mét khối (m3) gỗ loài thực vật nguy cấp, quý, hiếm Nhóm IIA; 


d) Khai thác trái phép thực vật rừng ngoài gỗ thuộc nhóm IIA trị giá từ 100.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng; thực vật rừng thông thường ngoài gỗ trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 400.000.000 đồng; 


đ) Khai thác trái phép thực vật thuộc loài nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ, các loại thực vật khác thuộc Nhóm IA trị giá từ 60.000.000 đồng đến dưới 120.000.000 đồng hoặc từ 02 mét khối (m3) đến dưới 04 mét khối (m3) gỗ tại rừng sản xuất hoặc từ 1,5 mét khối (m3) đến dưới 03 mét khối (m3) tại rừng phòng hộ hoặc từ 01 mét khối (m3) đến dưới 02 mét khối (m3) gỗ tại rừng đặc dụng hoặc khu bảo tồn thiên nhiên; 


đ e) Tàng trữ, vận chuyển, chế biến, mua bán trái phép từ 03 mét khối (m3) đến dưới 06 mét khối (m3) đối với gỗ loài thực vật nguy cấp, quý, hiếm Nhóm IA hoặc gỗ có nguồn gốc từ nước ngoài của loài thực vật thuộc Phụ lục I Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã, nguy cấp hoặc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ; từ 20 mét khối (m3) đến dưới 40 mét khối (m3) gỗ loài thực vật nguy cấp, quý, hiếm Nhóm IIA hoặc gỗ có nguồn gốc từ nước ngoài của loài thực vật thuộc Phụ lục II Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã, nguy cấp; từ 40 mét khối (m3) đến dưới 80 mét khối (m3) gỗ của loài thực vật thông thường;  


e g) Tàng trữ, vận chuyển, chế biến, mua bán trái pháp luật các loài thực vật hoang dã khác trị giá từ 600.000.000 đồng đến dưới 1.200.000.000 đồng;

g h) Phạm tội qua biên giới hoặc từ khu phi thuế quan vào nội địa hoặc ngược lại;


h i) Phạm tội có tổ chức;


i k) Tái phạm nguy hiểm.


3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị tù từ 05 năm đến 10 năm.


a) Khai thác trái phép tại rừng sản xuất 80 mét khối (m3) trở lên gỗ loài thực vật thông thường; 50 mét khối (m3) trở lên gỗ loài thực vật nguy cấp, quý, hiếm Nhóm IIA;


 b) Khai thác trái phép tại rừng phòng hộ 60 mét khối (m3) trở lên gỗ loài thực vật thông thường; 40 mét khối (m3) trở lên gỗ loài thực vật nguy cấp, quý, hiếm Nhóm IIA; 


c) Khai thác trái phép tại rừng đặc dụng 60 mét khối (m3) 40 mét khối (m3) trở lên gỗ loài thực vật thông thường; 20 mét khối (m3) trở lên gỗ loài thực vật nguy cấp, quý, hiếm Nhóm IIA; 


d) Khai thác trái phép thực vật rừng ngoài gỗ thuộc nhóm IIA trị giá 200.000.000 đồng trở lên; thực vật rừng thông thường ngoài gỗ khác trị giá 400.000.000 đồng trở lên; 


đ) Khai thác thực vật thuộc loài nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ, các loại thực vật khác thuộc Nhóm IA trị giá từ  120.000.000 đồng trở lên hoặc 04 mét khối (m3) gỗ trở lên tại rừng sản xuất hoặc 03 mét khối (m3) gỗ trở lên tại rừng phòng hộ hoặc 02 mét khối (m3) gỗ trở lên tại rừng đặc dụng hoặc khu bảo tồn thiên nhiên; 


đ e) Tàng trữ, vận chuyển, chế biến, mua bán trái phép 06 mét khối (m3) trở lên gỗ loài thực vật nguy cấp, quý, hiếm Nhóm IA hoặc gỗ có nguồn gốc từ nước ngoài của loài thực vật thuộc Phụ lục I Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã, nguy cấp hoặc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ; 40 mét khối (m3) trở lên gỗ loài thực vật nguy cấp, quý, hiếm Nhóm IIA hoặc gỗ có nguồn gốc nước ngoài của loài thực vật thuộc Phụ lục II Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã, nguy cấp; 80 mét khối (m3) trở lên gỗ loài thực vật thông thường;


e g) Tàng trữ, vận chuyển, chế biến, mua bán trái pháp luật các loài thực vật hoang dã khác trị giá 1.200.000.000 đồng trở lên. 


5. Pháp nhân thương mại phạm tội quy định tại Điều này, thì bị phạt như sau:


a) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này mà còn vi phạm, trừ trường hợp quy định tại điểm g điểm h khoản 1 Điều này, thì bị phạt tiền từ 300.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng;
b) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e và g khoản 2 Điều này, thì bị phạt tiền từ 1.000.000.000 đồng đến 3.000.000.000 đồng hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn từ 06 tháng đến 03 năm;"

19. Sửa đổi, bổ sung điểm d khoản 2 và bổ sung điểm c vào khoản 3 Điều 233 như sau:
“2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:

d) Cho phép chuyển  mục đích sử dụng rừng, đất trồng rừng trái pháp luật từ 12.500 mét vuông (m2) đến dưới 17.000 mét vuông (m2) đối với rừng sản xuất; từ 10.000 mét vuông (m2) đến dưới 15.000 mét vuông (m2) đối với rừng phòng hộ hoặc từ 7.500 mét vuông (m2) đến dưới 12.000 mét vuông (m2) đối với rừng đặc dụng;

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 12 năm:

c) Cho phép khai thác, vận chuyển lâm sản trái pháp luật thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 232 của Bộ luật này.”
20. Sửa đổi, bổ sung điểm g khoản 1, điểm g khoản 2 và các điểm c, đ, g, h khoản 3 Điều 235 như sau:

“1. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây, thì bị phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:


g) Chôn, lấp, đổ, thải ra môi trường chất thải có chứa chất phóng xạ, gây nhiễm xạ môi trường thuộc nguồn phóng xạ loại có mức độ nguy hiểm trung bình theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn bức xạ - phân nhóm và phân loại nguồn phóng xạ vượt quy chuẩn cho phép; 


2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 1.000.000.000 đồng đến 3.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 03 năm đến 07 năm:


g) Chôn, lấp, đổ, thải ra môi trường chất thải có chứa chất phóng xạ, gây nhiễm xạ môi trường thuộc nguồn phóng xạ loại có mức độ nguy hiểm trên trung bình theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn bức xạ - phân nhóm và phân loại nguồn phóng xạ vượt quy chuẩn cho phép;


3. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây, đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm:


c) Xả thải ra môi trường từ 1.000 mét khối (m3)/ngày đến 10.000 dưới 5.000 mét khối (m3)/ngày nước thải có các thông số môi trường nguy hại vượt quá quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 05 lần đến dưới 10 lần trở lên;


đ) Xả thải ra môi trường từ 1.000 mét khối (m3)/ngày đến 10.000 dưới 5.000 mét khối (m3)/ngày nước thải có độ PH từ 0 đến dưới 2 hoặc từ 12,5 đến 15;


g) Chôn, lấp, đổ, thải ra môi trường chất thải rắn thông thường trái quy định của pháp luật từ 100.000 kilôgam đến dưới 200.000 kilôgam;

h) Chôn, lấp, đổ, thải ra môi trường chất thải có chứa chất phóng xạ, gây nhiễm xạ môi trường thuộc nguồn phóng xạ loại có mức độ nguy hiểm dưới trung bình theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn bức xạ - phân nhóm và phân loại nguồn phóng xạ vượt quy chuẩn cho phép;”
21. Sửa đổi, bổ sung khoản 1, điểm d khoản 2, điểm a khoản 3 và điểm b khoản 5 Điều 243 như sau:

"1. Người nào đốt, phá rừng trái phép hoặc có hành vi khác huỷ hoại rừng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:


a) Cây trồng chưa thành rừng hoặc rừng khoanh nuôi tái sinh thuộc rừng chưa có trữ lượng có diện tích từ trên 30.000 mét vuông (m2) đến dưới 50.000 mét vuông (m2);


b) Rừng sản xuất có diện tích từ trên 5.000 mét vuông (m2) đến dưới 10.000 mét vuông (m2);


c) Rừng phòng hộ có diện tích từ trên 3.000 mét vuông (m2) đến dưới 7.000 mét vuông (m2);


d) Rừng đặc dụng có diện tích từ trên 1.000 mét vuông (m2) đến dưới 3.000 mét vuông (m2);


đ) Gây thiệt hại về lâm sản trị giá từ trên 30.000.000 đồng đến dưới 60.000.000 đồng đối với rừng sản xuất là rừng tự nhiên; từ trên 50.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng đối với rừng sản xuất là rừng trồng, rừng khoanh nuôi tái sinh trong trường hợp rừng bị thiệt hại không tính được bằng diện tích rừng bị đốt, bị phá hoặc có hành vi khác huỷ hoại rừng không tập trung mà phân tán, rải rác trong cùng một tiểu khu hoặc nhiều tiểu khu;


e) Thực vật thuộc loài nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ, các loại thực vật khác thuộc Nhóm IA trị giá từ 20.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng; thực vật thuộc Nhóm IIA trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng.

e) g) Diện tích rừng hoặc giá trị lâm sản, thực vật dưới mức quy định tại một trong các điểm a, b, c, d, đ và e khoản 1 Điều này, đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này mà còn vi phạm hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm;


2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm:


d) Cây trồng chưa thành rừng hoặc rừng khoanh nuôi tái sinh thuộc rừng chưa có trữ lượng kiểu trạng thái rừng có diện tích từ 50.000 mét vuông (m2) đến dưới 100.000 mét vuông (m2);


3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:

a) Cây trồng chưa thành rừng hoặc rừng khoanh nuôi tái sinh thuộc rừng chưa có trữ lượng kiểu trạng thái rừng có diện tích 100.000 mét vuông (m2) trở lên;

5. Pháp nhân thương mại phạm tội quy định tại Điều này, thì bị phạt như sau:

b) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại các điểm d, đ, e, g, h và i khoản 2 Điều này, thì bị phạt tiền từ 2.000.000.000 đồng đến 5.000.000.000 đồng; "
22. Sửa đổi, bổ sung điểm d khoản 1, các điểm e, g khoản 2, khoản 3 và điểm b khoản 5 Điều 244 như sau:


“Điều 244. Tội vi phạm quy định về quản lý, bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm 

1. Người nào vi phạm quy định về quản lý, bảo vệ động vật thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ; động vật nguy cấp, quý hiếm thuộc Nhóm IB hoặc thuộc Phụ lục I của Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 500.000.000 đồng đến 2.000.000.000 đồng hoặc bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:


d) Tàng trữ, vận chuyển, buôn bán trái phép từ 03 đến 07 bộ phận cơ thể không thể tách rời sự sống cùng loại của từ 03 đến 07 động vật lớp thú, của 07 đến 10 cá thể lớp chim, bò sát hoặc 10 đến 15 cá thể động vật các lớp khác thuộc loài động vật quy định tại điểm c khoản này;


2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm:

e) Số lượng động vật thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ hoặc số lượng bộ phận cơ thể không thể tách rời sự sống cùng loại của từ 07 đến 10 03 đến 07 cá thể lớp thú, từ 07 đến 10 cá thể lớp chim, lớp bò sát hoặc từ 10 đến 15 cá thể lớp khác thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ;


g) Số lượng động vật nguy cấp, quý hiếm quy định tại điểm c khoản 1 Điều này hoặc số lượng bộ phận cơ thể không thể tách rời sự sống cùng loại của từ 08 đến 11 cá thể thuộc lớp thú, từ 11 đến 15 cá thể lớp chim, bò sát hoặc từ 16 đến 20 cá thể động vật thuộc các lớp khác;


3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 15 năm:


a) Số lượng động vật thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ hoặc số lượng bộ phận cơ thể không thể tách rời sự sống cùng loại của từ 08 cá thể lớp thú trở lên, 11 cá thể lớp chim, lớp bò sát trở lên hoặc 16 cá thể lớp khác trở lên thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ;


b) Số lượng động vật nguy cấp, quý hiếm quy định tại điểm c khoản 1 Điều này hoặc số lượng bộ phận cơ thể không thể tách rời sự sống cùng loại của 12 cá thể lớp thú trở lên, 16 cá thể lớp chim, bò sát trở lên hoặc 21 cá thể động vật trở lên thuộc các lớp khác; 

c) Từ 03 cá thể voi, tê giác hoặc bộ phận cơ thể không thể tách rời sự sống cùng loại trở lên; 06 cá thể gấu, hổ hoặc bộ phận cơ thể không thể tách rời sự sống cùng loại trở lên; ngà voi có khối lượng 90 kilôgam trở lên; sừng tê giác có khối lượng 09 kilôgam trở lên.


5. Pháp nhân thương mại phạm tội quy định tại Điều này, thì bị phạt như sau:

b) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại các điểm a, b và d khoản 2 Điều này, thì bị phạt tiền từ 5.000.000.000 đồng đến 10.000.000.000 đồng; "

23. Sửa đổi, bổ sung các điểm e, k khoản 2, các điểm c, e khoản 3 và các điểm b, đ khoản 4 Điều 248 như sau:

"2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:


e) Hêrôin, côcain hoặc Methamphetamine, Amphetamine, MDMA, XLR-11 có khối lượng từ 05 gam đến dưới 30 gam;


k) Có 02 chất ma túy trở lên mà tổng số lượng khối lượng, thể tích của các chất đó tương đương với số lượng khối lượng, thể tích chất ma túy quy định tại một trong các điểm từ điểm đ đến điểm h khoản này.


3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 15 năm đến 20 năm:


c) Hêrôin, côcain hoặc Methamphetamine, Amphetamine, MDMA, XLR-11 có khối lượng từ 30 gam đến dưới 100 gam;


e) Có 02 chất ma túy trở lên mà tổng số lượng khối lượng, thể tích của các chất đó tương đương với số lượng khối lượng, thể tích chất ma túy quy định tại một trong các điểm từ điểm b đến điểm đ khoản này.


4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình:


b) Hêrôin, côcain hoặc Methamphetamine, Amphetamine, MDMA, XLR-11 có khối lượng từ 100 gam trở lên;


đ) Có 02 chất ma túy trở lên mà tổng số lượng khối lượng, thể tích của các chất đó tương đương với số lượng khối lượng, thể tích chất ma túy quy định tại một trong các điểm từ điểm a đến điểm d khoản này."

24. Sửa đổi, bổ sung các điểm c, d, i khoản 1, các điểm g, h, o khoản 2, các điểm b, c, h khoản 3 và các điểm b, c, h khoản 4 Điều 249 như sau:


“1. Người nào tàng trữ trái phép chất ma túy mà không nhằm mục đích mua bán, vận chuyển, sản xuất trái phép chất ma túy thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm: 


c) Hêrôin, côcain, Methamphetamine, Amphetamine, MDMA, XLR-11 có khối lượng từ 0,1 gam đế n dưới 05 gam;


d) Lá, rễ, thân, cành, hoa, quả cây cần sa hoặc lá cây khat, lá cây côca có khối lượng từ 10 01 kilôgam đến dưới 25 10 kilôgam; 


i) Có 02 chất ma túy trở lên mà tổng số lượng  khối lượng, thể tích của các chất đó tương đương với số lượng  khối lượng, thể tích chất ma túy quy định tại một trong các điểm từ điểm b đến điểm h khoản này.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm:


g) Hêrôin, côcain, Methamphetamine, Amphetamine, MDMA, XLR-11 có khối lượng từ 05 gam đến dưới 30 gam;

h) Lá, rễ, thân, cành, hoa, quả cây cần sa hoặc lá cây khat,, lá cây côca  có khối lượng từ  25 10 kilôgam đến dưới 75 25 kilôgam;


o) Có 02 chất ma túy trở lên mà tổng số lượng  khối lượng, thể tích của các chất đó tương đương với số lượng  khối lượng, thể tích chất ma túy quy định tại một trong các điểm từ điểm e đến điểm m khoản này.


3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 15 năm:


b) Hêrôin, côcain, Methamphetamine, Amphetamine, MDMA, XLR-11 có khối lượng từ 30 gam đến dưới 100 gam;

c) Lá, rễ, thân, cành, hoa, quả cây cần sa hoặc lá cây khat, lá cây côca có khối lượng từ 25 kilôgam đến dưới 75 kilôgam;


h) Có 02 chất ma túy trở lên mà tổng số lượng  khối lượng, thể tích của các chất đó tương đương với số lượng  khối lượng, thể tích chất ma túy quy định tại một trong các điểm từ điểm a đến điểm g khoản này.


4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 15 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân:


b) Hêrôin, côcain, Methamphetamine, Amphetamine, MDMA, XLR-11 có khối lượng 100 gam trở lên;


c) Lá, rễ, thân, cành, hoa, quả cây cần sa hoặc lá cây khat,, lá cây côca có khối lượng  75 kilôgam trở lên;

h) Có 02 chất ma túy trở lên mà tổng số lượng  khối lượng, thể tích của các chất đó tương đương với số lượng  khối lượng, thể tích chất ma túy quy định tại một trong các điểm từ điểm a đến điểm g khoản này."
25. Sửa đổi, bổ sung các điểm c, d, i khoản 1, các điểm h, i, o khoản 2, các điểm b, c, h khoản 3 và các điểm b, c, h khoản 4 Điều 250 như sau:


“ 1. Người nào vận chuyển trái phép chất ma túy mà không nhằm mục đích sản xuất, mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07  năm:

c) Hêrôin, côcain, Methamphetamine, Amphetamine, MDMA, XLR-11 có khối lượng từ 0,1 gam đến dưới 05 gam; 

d) Lá, rễ, thân, cành, hoa, quả cây cần sa hoặc lá cây khat, lá cây côca có khối lượng từ 10 01 kilôgam đến dưới 25 10 kilôgam;


i) Có 02 chất ma túy trở lên mà tổng số lượng  khối lượng, thể tích của các chất đó tương đương với số lượng  khối lượng, thể tích chất ma túy quy định tại một trong các điểm từ điểm b đến điểm h khoản này.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:

h) Hêrôin, côcain, Methamphetamine, Amphetamine, MDMA, XLR-11 có khối lượng từ 05 gam đến dưới 30 gam;

i) Lá, rễ, thân, cành, hoa, quả cây cần sa hoặc lá cây khat, lá cây côca khối lượng từ 10 kilôgam đến dưới 25 kilôgam;


o) Có 02 chất ma túy trở lên mà tổng số lượng  khối lượng, thể tích của các chất đó tương đương với số lượng  khối lượng, thể tích chất ma túy quy định tại một trong các điểm từ điểm g đến điểm n khoản này;


3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 15 năm đến 20 năm:


b) Hêrôin, côcain, Methamphetamine, Amphetamine, MDMA, XLR-11 có khối lượng từ 30 gam đến dưới 100 gam;

c) Lá, rễ, thân, cành, hoa, quả cây cần sa hoặc lá cây khat, lá cây côca có khối lượng từ 25 kilôgam đến dưới 75 kilôgam;


h) Có 02 chất ma túy trở lên mà tổng số lượng  khối lượng, thể tích của các chất đó tương đương với số lượng  khối lượng, thể tích chất ma túy quy định tại một trong các điểm từ điểm a đến điểm g khoản này.


4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình:


b) Hêrôin, côcain, Methamphetamine, Amphetamine, MDMA, XLR-11 có khối lượng 100 gam trở lên;


c) Lá, rễ, thân, cành, hoa, quả cây cần sa hoặc lá cây khat,  lá cây côca có khối lượng  75 kilôgam trở lên;


h) Có 02 chất ma túy trở lên mà tổng số lượng  khối lượng, thể tích của các chất đó tương đương với số lượng  khối lượng, thể tích chất ma túy quy định tại một trong các điểm từ điểm a đến điểm g khoản này."
26. Sửa đổi, bổ sung các điểm h, i, o khoản 2, các điểm b, c, h khoản 3 và các điểm b, c, h khoản 4 Điều 251 như sau:


“2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:


h) Hêrôin, côcain, Methamphetamine, Amphetamine, MDMA, XLR-11 có khối lượng từ 05 gam đến dưới 30 gam;


i) Lá, rễ, thân, cành, hoa, quả cây cần sa hoặc lá cây khat, lá cây côca có khối lượng từ 10 kilôgam đến dưới 25 kilôgam;


o) Có 02 chất ma túy trở lên mà tổng số lượng  khối lượng, thể tích của các chất đó tương đương với số lượng  khối lượng, thể tích chất ma túy quy định tại một trong các điểm từ điểm a g đến điểm n khoản này;


3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 15 năm đến 20 năm: 


b) Hêrôin, côcain, Methamphetamine, Amphetamine, MDMA, XLR-11 có khối lượng từ 30 gam đến dưới 100 gam;


c) Lá, rễ, thân, cành, hoa, quả cây cần sa hoặc lá cây khat, lá cây côca có khối lượng từ 25 kilôgam đến dưới 75 kilôgam;


h) Có 02 chất ma túy trở lên mà tổng số lượng  khối lượng, thể tích của các chất đó tương đương với số lượng  khối lượng, thể tích chất ma túy quy định tại một trong các điểm từ điểm a đến điểm g khoản này.


4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù 20 năm, tù  chung thân hoặc tử hình:



b) Hêrôin, côcain, Methamphetamine, Amphetamine, MDMA, XLR-11 có khối lượng 100 gam trở lên;


c) Lá, rễ, thân, cành, hoa, quả cây cần sa hoặc lá cây khat, lá cây côca có khối lượng  75 kilôgam trở lên;

h) Có 02 chất ma túy trở lên mà tổng số lượng  khối lượng, thể tích của các chất đó tương đương với số lượng  khối lượng, thể tích chất ma túy quy định tại một trong các điểm từ điểm a đến điểm g khoản này.”
27. Sửa đổi, bổ sung điểm c, d, i khoản 1, các điểm g, h, n khoản 2, các điểm b, c, h khoản 3 và các điểm b, c, h khoản 4 Điều 252 như sau:


“1. Người nào chiếm đoạt chất ma túy dưới bất cứ hình thức nào thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:


c) Hêrôin, côcain, Methamphetamine, Amphetamine, MDMA, XLR-11 có khối lượng từ 0,1 gam đến dưới 05 gam; 


d) Lá, rễ, thân, cành, hoa, quả cây cần sa hoặc lá cây khat, lá cây côca có khối lượng từ 10 01 kilôgam đến dưới 25 10 kilôgam;


i) Có 02 chất ma túy trở lên mà tổng số lượng  khối lượng, thể tích của các chất đó tương đương với số lượng  khối lượng, thể tích chất ma túy quy định tại một trong các điểm từ điểm b đến điểm h khoản này.


2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm:


g) Hêrôin, côcain, Methamphetamine, Amphetamine, MDMA, XLR-11 có khối lượng từ 05 gam đến dưới 30 gam;


h) Lá, rễ, thân, cành, hoa, quả cây cần sa hoặc lá cây khat, lá cây côca có khối lượng từ 10 kilôgam đến dưới 25 kilôgam;


n) Có 02 chất ma túy trở lên mà tổng số lượng  khối lượng, thể tích của các chất đó tương đương với số lượng  khối lượng, thể tích chất ma túy quy định tại một trong các điểm từ điểm e đến điểm m khoản này;


3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 10 đến 15 năm: 


b) Hêrôin, côcain, Methamphetamine, Amphetamine, MDMA, XLR-11 có khối lượng từ 30 gam đến dưới 100 gam;


c) Lá, rễ, thân, cành, hoa, quả cây cần sa hoặc lá cây khat, lá cây côca có khối lượng từ 25 kilôgam đến dưới 75 kilôgam;


h) Có 02 chất ma túy trở lên mà tổng số lượng  khối lượng, thể tích của các chất đó tương đương với số lượng  khối lượng, thể tích chất ma túy quy định tại một trong các điểm từ điểm a đến điểm g khoản này.


4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù 15 đến 20 năm hoặc tù chung thân:


b) Hêrôin, côcain, Methamphetamine, Amphetamine, MDMA, XLR-11 có khối lượng 100 gam trở lên;


c) Lá, rễ, thân, cành, hoa, quả cây cần sa hoặc lá cây khat, lá cây côca có khối lượng  75 kilôgam trở lên;

h) Có 02 chất ma túy trở lên mà tổng số lượng  khối lượng, thể tích của các chất đó tương đương với số lượng  khối lượng, thể tích chất ma túy quy định tại một trong các điểm từ điểm a đến điểm g khoản này."
28. Sửa đổi, bổ sung khoản 4 và khoản 5 Điều 260 như sau:
“4. Người tham gia giao thông đường bộ mà vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60% hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 31% đến 60%, thì bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 02 năm.
5. Phạm tội trong trường hợp Vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ mà có khả năng thực tế dẫn đến hậu quả quy định tại khoản 3 Điều này gây thiệt hại cho tính mạng, sức khỏe hoặc tài sản của người khác nếu không được ngăn chặn kịp thời, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 01 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 01 năm."

29. Sửa đổi, bổ sung khoản 4 và khoản 5 Điều 261 như sau:
“4. Người đào, khoan, xẻ, san lấp trái phép các công trình giao thông đường bộ; đặt, để trái phép vật liệu, phế thải, rác thải, đổ chất gây trơn, vật sắc nhọn hoặc các chướng ngại vật khác gây cản trở giao thông đường bộ; tháo dỡ, di chuyển trái phép, làm sai lệch, che khuất hoặc phá huỷ biển báo hiệu, đèn tín hiệu, cọc tiêu, gương cầu, dải phân cách hoặc các thiết bị an toàn giao thông đường bộ khác; mở đường giao cắt trái phép qua đường bộ, đường có dải phân cách; sử dụng trái phép lề đường, hè phố, phần đường xe chạy; sử dụng trái phép hành lang an toàn đường bộ hoặc vi phạm quy định về bảo đảm an toàn giao thông khi thi công trên đường bộ gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60% hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 31% đến 60%, thì bị phạt tiền từ 30.000.000 10.000.000 đồng đến 100.000.000 50.000.000 đồng, hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 01 năm.
5. Phạm tội trong trường hợp có khả năng thực tế dẫn đến hậu quả định tại khoản 3 Điều này gây thiệt hại cho tính mạng, sức khỏe hoặc tài sản của người khác nếu không được ngăn chặn kịp thời, thì bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 01 năm."
30. Sửa đổi, bổ sung khoản 4 và khoản 5 Điều 267 như sau:
“4. Phạm tội trong trường hợp có khả năng thực tế dẫn đến hậu quả quy định tại khoản 3 Điều này gây thiệt hại cho tính mạng, sức khỏe hoặc tài sản của người khác nếu không được ngăn chặn kịp thời, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 01 năm.

5. Người chỉ huy, điều khiển phương tiện giao thông đường sắt mà vi phạm quy định về an toàn giao thông đường sắt gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60% hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 31% đến 60%, thì bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 03 06 tháng đến 02 năm.”

31. Sửa đổi, bổ sung khoản 4 và khoản 5 Điều 268 như sau:
“4. Người đặt chướng ngại vật trên đường sắt; làm xê dịch ray, tà vẹt; tự ý khoan, đào, xẻ trái phép nền đường sắt, mở đường ngang, xây cống hoặc các công trình khác trái phép qua đường sắt; làm hỏng, thay đổi, chuyển dịch, che khuất tín hiệu, biển hiệu, mốc hiệu của công trình giao thông đường sắt; để súc vật đi qua đường sắt không theo đúng quy định hoặc để súc vật kéo xe qua đường sắt mà không có người điều khiển; đưa trái phép phương tiện tự tạo, phương tiện không được phép chạy trên đường sắt hoặc phá hoại phương tiện giao thông vận tải đường sắt hoặc lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường sắt, phạm vi bảo vệ công trình giao thông đường sắt cản trở giao thông đường sắt gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60% hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 31% đến 60%, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 06 tháng đến 02 năm.

5. Phạm tội trong trường hợp có khả năng thực tế dẫn đến hậu quả quy định tại khoản 3 Điều này gây thiệt hại cho tính mạng, sức khỏe hoặc tài sản của người khác nếu không được ngăn chặn kịp thời, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 50.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 01 năm.”

32. Sửa đổi, bổ sung khoản 4 và khoản 5 Điều 272 như sau:
“4. Phạm tội trong trường hợp có khả năng thực tế dẫn đến hậu quả quy định tại khoản 3 Điều này gây thiệt hại cho tính mạng, sức khỏe hoặc tài sản của người khác nếu không được ngăn chặn kịp thời, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 02 năm hoặc phạt tù từ 06 03 tháng đến 03 01 năm.
5. Người điều khiển phương tiện giao thông đường thuỷ mà vi phạm quy định về an toàn giao thông đường thuỷ gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60% hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 31% đến 60%, thì bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 02 03 năm hoặc phạt tù từ 03 06 tháng đến 02 năm.” 
33. Sửa đổi, bổ sung khoản 4 và khoản 5 Điều 273 như sau:
“4. Người khoan, đào trái phép làm hư hại kết cấu của các công trình giao thông đường thuỷ; tạo ra chướng ngại vật gây cản trở giao thông đường thuỷ mà không đặt và duy trì báo hiệu; di chuyển làm giảm hiệu lực, tác dụng của báo hiệu; tháo dỡ báo hiệu hoặc phá hoại công trình giao thông đường thuỷ; lấn chiếm luồng hoặc hành lang bảo vệ luồng giao thông đường thuỷ hoặc hành vi khác cản trở giao thông đường thủy gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60% hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 31% đến 60%, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 06 tháng đến 02 năm.

5. Phạm tội trong trường hợp có khả năng thực tế dẫn đến hậu quả quy định tại khoản 3 Điều này gây thiệt hại cho tính mạng, sức khỏe hoặc tài sản của người khác nếu không được ngăn chặn kịp thời, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 30.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 01 năm.”

34. Sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 278 như sau:

“5. Phạm tội trong trường hợp có khả năng thực tế dẫn đến hậu quả quy định tại khoản 3 Điều này gây thiệt hại cho tính mạng, sức khỏe hoặc tài sản của người khác nếu không được ngăn chặn kịp thời, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 03 tháng đến 03 02 năm.”
35. Sửa đổi, bổ sung Điều 292 như sau:

"Điều 292. Tội cung cấp dịch vụ trái phép trên mạng máy tính, mạng viễn thông



1. Người nào cung cấp một trong các dịch vụ sau đây trên mạng máy tính, mạng viễn thông mà  chưa được phép của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật không có giấy phép hoặc không đúng nội dung được cấp phép, và thu lợi bất chính từ 100.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng hoặc có doanh thu từ 500.000.000 đồng đến dưới 2.000.000.000 đồng, thì bị phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm: 



a) Kinh doanh vàng miếng trên tài khoản;



b) Sàn giao dịch thương mại điện tử; 


c) Kinh doanh đa cấp;



d) Trung gian thanh toán;



đ) Trò chơi điện tử trên mạng;


e) PA1: Liệt kê cụ thể các dịch vụ khác trên mạng máy tính, mạng viễn thông.


    PA2: bỏ điểm này.


2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tiền từ 500.000.000 đồng đến 1.500.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm:


đ) Thu lợi bất chính từ 200.000.000 300.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng hoặc có doanh thu từ 2.000.000.000 đồng đến dưới 5.000.000.000 đồng
3. Phạm tội trong trường hợp thu lợi bất chính 500.000.000 đồng trở lên hoặc có doanh thu 5.000.000.000 đồng trở lên, thì bị phạt tiền từ 1.500.000.000 đồng đến 5.000.000.000 đồng hoặc bị phạt tù từ 02 năm đến 05 năm."

36. Sửa đổi, bổ sung khoản 4 và khoản 5 Điều 295 như sau:
“4. Người vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở những nơi đông người gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60% hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 31% đến 60%, thì bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 06 tháng đến 02 03 năm.

5. Phạm tội trong trường hợp có khả năng thực tế dẫn đến hậu quả quy định tại khoản 3 Điều này gây thiệt hại cho tính mạng, sức khỏe hoặc tài sản của người khác nếu không được ngăn chặn kịp thời, nếu không được ngăn chặn kịp thời, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 02 năm hoặc phạt tù từ 06 03 tháng đến 03 02 năm.”
37. Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 3 và điểm a khoản 4 Điều 305 như sau:
“3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:

a) Thuốc nổ các loại từ trên 31 30 kilôgam đến 100 kilôgam; từ 3.001 đến 10.000 nụ xuỳ hoặc ống nổ hoặc từ 10.000 mét đến dưới 30.000 mét dây cháy chậm, dây nổ;

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 15 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân:

a) Thuốc nổ các loại từ 101 trên 100 kilôgam trở lên; từ 10.001 nụ xuỳ hoặc ống nổ trở lên hoặc từ 30.000 mét dây cháy chậm, dây nổ trở lên;”
38. Sửa đổi, bổ sung tên điều luật, khoản 1 và điểm b khoản 2 Điều 306 như sau:

"Điều 306. Tội chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt súng săn, vũ khí thô sơ, vũ khí thể thao, công cụ hỗ trợ và các vũ khí khác có tính năng tác dụng tương tự

PA1:


1. Người nào chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt súng săn, vũ khí thô sơ, vũ khí thể thao, công cụ hỗ trợ và các loại vũ khí khác có tính năng, tác dụng tương tự như súng săn, vũ khí thô sơ, vũ khí thể thao, đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:


b) Có 11 đơn vị súng săn, vũ khí thô sơ, vũ khí thể thao, công cụ hỗ trợ hoặc vũ khí không thuộc danh mục vũ khí do Chính phủ ban hành nhưng có tính năng, tác dụng tương tự như vũ khí quân dụng trở lên;


PA2:


1. Người nào chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt từ 05 đơn vị đến 10 đơn vị súng săn, vũ khí thô sơ, vũ khí thể thao, công cụ hỗ trợ và các loại vũ khí khác có tính năng, tác dụng tương tự như súng săn, vũ khí thô sơ, vũ khí thể thao hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:


b) Có 11 đơn vị súng săn, vũ khí thô sơ, vũ khí thể thao, công cụ hỗ trợ hoặc vũ khí không thuộc danh mục vũ khí do Chính phủ ban hành nhưng có tính năng, tác dụng tương tự như vũ khí quân dụng trở lên;

39. Sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 307 như sau:
“5. Phạm tội trong trường hợp có khả năng thực tế dẫn đến hậu quả quy định tại khoản 3 Điều này gây thiệt hại cho tính mạng, sức khỏe hoặc tài sản của người khác nếu không được ngăn chặn kịp thời, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 03 tháng đến 03 02 năm.”


40. Sửa đổi, bổ sung khoản 4 và khoản 5 Điều 310 như sau:

"5. Phạm tội trong trường hợp có khả năng thực tế dẫn đến hậu quả quy định tại khoản 3 Điều này, gây thiệt hại cho tính mạng, sức khỏe hoặc tài sản của người khác, nếu không được ngăn chặn kịp thời, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm."
41. Bổ sung điểm c vào khoản 2 Điều 311 như sau:
“2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:
c) Gây thiệt hại về tài sản từ 50.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng.”
42. Sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 2 và điểm b khoản 3 Điều 326 như sau:
“2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm:

c) Sách in, báo in có số lượng từ  51 101 đơn vị đến 100 200 đơn vị;

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:

b) Sách in, báo in có số lượng 101 từ 201 đơn vị trở lên;”

43. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 337 như sau:

“1. Người nào cố ý làm lộ bí mật nhà nước hoặc chiếm đoạt, mua bán, tiêu huỷ tài liệu bí mật nhà nước, nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 110 của Bộ luật này, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm.”
44. Sửa đổi, bổ sung tên điều, khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 378 như sau:

“Điều 378. Tội tha trái pháp luật người bị bắt, người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, người đang bị tạm giữ, tạm giam, người đang chấp hành án phạt tù 

1. Người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc lạm quyền tha trái pháp luật người bị bắt, người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, người đang bị tạm giữ, tạm giam, người đang chấp hành hình phạt tù, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:

a) Tha trái pháp luật người bị bắt, người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, người đang bị tạm giữ, tạm giam, người đang chấp hành án phạt tù về tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng;”
45. Sửa đổi, bổ sung tên điều và khoản 1 Điều 387 như sau:

“Điều 387. Tội đánh tháo người bị bắt, người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, bị tạm giữ, tạm giam, người đang bị áp giải, xét xử, chấp hành án phạt tù 
1. Người nào đánh tháo người bị bắt, người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, người bị tạm giữ, tạm giam, người đang bị áp giải, xét xử hoặc chấp hành án phạt tù, nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 119 của Bộ luật này, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm.”
46. Sửa đổi, bổ sung các điểm c và d khoản 1 Điều 388  như sau: 

"1. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây, vi phạm quy định của pháp luật về giam giữ đã bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm nếu không thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điều 119, 170, 178, 252, 253, 254 và 255 của Bộ luật này, thì bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:


c) Cưỡng đoạt tài sản Chiếm đoạt tiền, đồ tiếp tế, vật dụng sinh hoạt của người khác;

d) Đưa vào, tàng trữ, chiếm đoạt hoặc tổ chức sử dụng chất ma túy, thuốc gây nghiện thuốc hướng thần;"
47. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 390 như sau:
"1. Người nào biết rõ một trong các tội phạm quy định tại khoản 2 Điều 14 đang được chuẩn bị hoặc một trong các tội phạm quy định tại Điều 389 của Bộ luật này đang được thực hiện chuẩn bị, đang hoặc đã được thực hiện mà không tố giác, nếu không thuộc trường hợp quy định tại các khoản 2, 3 Điều 19 của Bộ luật này, thì bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm."

48. Sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 1 và bổ sung điểm g khoản 2 Điều 410 như sau:

“1. Người nào không chấp hành nghiêm chỉnh quy định về tuần tra, canh gác, áp tải, hộ tống thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 05 năm:

c) Làm thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm:

g) Làm thiệt hại về tài sản từ 500.000.000 đồng trở lên.”

Điều 2. 

Sửa đổi về kỹ thuật tại một số điều khoản của Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 như sau:

1. Bổ sung, thay thế, bỏ viện dẫn tại một số điều của Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 như sau:


- Bổ sung viện dẫn “Điều 219” vào khoản 1 Điều 177;  "đ" vào điểm b khoản 5 Điều 213; “khoản 1 Điều 150” vào điểm b khoản 1 Điều 389; “các khoản 1, 2, 3, 4 Điều 193; các khoản 1, 2, 3, 4 Điều 194; khoản 4 Điều 206” vào điểm đ khoản 1 Điều 389; “khoản 5 Điều 311” vào điểm g khoản 1 Điều 389; “khoản 4 Điều 357” vào điểm i khoản 1 Điều 389;
- Thay viện dẫn “Điều 135” bằng viện dẫn “Điều 134” tại khoản 1 Điều 398; 

- Bỏ các viện dẫn sau: “Điều 55” tại Điều 104; “Điều 299 (tội chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự)” tại điểm g khoản 1 Điều 398; 
2. Bổ sung, thay thế, bỏ một số từ, cụm từ tại một số điều của Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 như sau:

a) Bổ sung một số từ, cụm từ, dấu chấm, phẩy vào các điều khoản sau đây của Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13:

- Bổ sung cụm từ "quy định tại điểm a khoản 2 Điều 91 của Bộ luật này" vào cuối điểm a khoản 1 Điều 93.
- Bổ sung từ "cấm" vào trước cụm từ "hoạt động kinh doanh” tại điểm e khoản 6 Điều 188, điểm đ khoản 5 Điều 189, điểm e khoản 6 Điều 193, điểm e khoản 6 Điều 194, điểm e khoản 6 Điều 195, điểm c khoản 4 Điều 209 và điểm c khoản 4 Điều 210; 

- Bổ sung dấu phẩy (,) vào giữa các từ “ông bà”, “cha mẹ”, “vợ chồng” tại tên điều luật và khoản 1 Điều 185; bổ sung dấu phẩy (,) vào sau từ "văn hóa" tại điểm b khoản 2 Điều 338.
- Bổ sung từ “vào” vào sau từ “lâm” tại Điều 186;

- Bổ sung cụm từ "của pháp luật" vào sau cụm từ "vi phạm các quy định khác” tại điểm e khoản 1 Điều 242;

- Bổ sung cụm từ “hoặc bộ phận, sản phẩm của các động vật đó” vào sau cụm từ “thực vật hoang dã nguy cấp” tại điểm e khoản 2 Điều 234;

- Bổ sung từ "mua bán" vào trước cụm từ "qua biên giới" tại điểm e khoản 2 Điều 254;
- Bổ sung từ “dưới” vào trước cụm từ "3.000 kilôgam" tại điểm a khoản 1 Điều 239, trước cụm từ “500.000.000 đồng” tại khoản 1 Điều 241, trước cụm từ “100.000.000 đồng” tại điểm d khoản 1 Điều 317, trước cụm từ “1.000.000.000 đồng” tại điểm e khoản 2 Điều 370; 

- Bổ sung cụm từ “thuộc một” vào sau từ "Phạm tội” tại tiêu đề của khoản 2 Điều 338, khoản 3 Điều 298 và các khoản 2, khoản 3 Điều 350. 

- Bổ sung từ “trở lên” vào sau cụm từ ““gấp 5 lần”” tại khoản 1 Điều 201và vào sau cụm từ "đủ 18 tuổi" tại khoản 1 Điều 325; 

- Bổ sung từ  “nguy hiểm” vào sau từ “Tái phạm” tại khoản 2 Điều 346;

b) Thay thế một số từ, cụm từ tại các điều khoản sau đây của Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13:

- Thay cụm từ “cấm vay vốn ngân hàng, tổ chức tín dụng hoăc quỹ đầu tư” bằng cụm từ “cấm vay vốn các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoặc các quỹ đầu tư” tại điểm a khoản 2 Điều 81;

- Thay cụm từ “hành vi chiếm đoạt tài sản” bằng cụm từ “hành vi  hủy hoại hoặc hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản” tại điểm a khoản 1 Điều 178.


- Thay cụm từ "các điều 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 304, 305, 306, 309 và 311 của Bộ luật này" bằng cụm từ "các điều 232, 234, 244, 250, 251, 253, 254, 304, 305, 306, 309 và 311 của Bộ luật này" tại điểm a khoản 1 Điều 188; cụm từ "quy định tại khoản 2 Điều này" bằng cụm từ " quy định tại các điểm b, c, d, đ và h khoản 2 Điều này" vào điểm b khoản 6 Điều 188; 


- Thay cụm từ "các điều 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 304, 305, 306, 309 và 311 của Bộ luật này" bằng cụm từ "các điều 232, 234, 244, 250, 251, 253, 254, 304, 305, 306, 309 và 311 của Bộ luật này" tại điểm a khoản 1 Điều 189; cụm từ "quy định tại khoản 2 Điều này" bằng cụm từ " quy định tại các điểm b, c và e khoản 2 Điều này" vào điểm b khoản 5 Điều 189;


- Thay cụm từ "các điều 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 304, 305, 306, 309 và 311 của Bộ luật này" bằng cụm từ "các điều 232, 234, 244, 250, 251, 253, 254, 304, 305, 306, 309 và 311 của Bộ luật này" tại khoản 1 Điều 190; cụm từ “dưới 100.000.000 đồng, thu lợi bất chính từ 20.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng" bằng cụm từ “dưới 100.000.000 đồng hoặc thu lợi bất chính từ 20.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng" tại điểm đ khoản 1 Điều 190; cụm từ "quy định tại khoản 2 Điều này" bằng cụm từ " quy định tại các điểm d, đ và e khoản 2 Điều này" tại điểm b khoản 5 Điều 190;

- Thay cụm từ "các điều 249, 250, 253, 254, 304, 305, 306, 309 và 311 của Bộ luật này" bằng cụm từ "các điều 232, 234, 244, 249, 250, 253, 254, 304, 305, 306, 309 và 311 của Bộ luật này" tại khoản 1 Điều 191; cụm từ "quy định tại khoản 2 Điều này" bằng cụm từ "quy định tại các điểm d, đ và e khoản 2 Điều này" tại điểm b khoản 5 Điều 191; cụm từ "quy định tại khoản 3 Điều này" bằng cụm từ "quy định tại các điểm d, đ và e khoản 2 Điều này qua biên giới hoặc từ khu phi thuế quan vào nội địa và ngược lại hoặc trường hợp quy định tại các điểm a và b khoản 3 Điều này" tại điểm c khoản 5 Điều 191;

- Thay cụm từ "quy định tại khoản 2 Điều này" bằng cụm từ "quy định tại các điểm b, e, g, h, i, k, l và m khoản 2 Điều này" tại điểm b khoản 6 Điều 193 và điểm b khoản 6 Điều 194; 

- Thay cụm từ "quy định tại khoản 2 Điều này" bằng cụm từ " quy định tại các điểm b, e, g, h, i và k khoản 2 Điều này" tại điểm b khoản 6 Điều 195;


- Thay cụm từ "quy định tại khoản 2 Điều này" bằng cụm từ " quy định tại các điểm b và d khoản 2 Điều này" tại điểm b khoản 5 Điều 200;


- Thay cụm từ "quy định tại khoản 2 Điều này" bằng cụm từ " quy định tại các điểm b, c, d, đ và e khoản 2 Điều này" tại điểm b khoản 4 Điều 203;

- Thay cụm từ "quy định tại khoản 2 Điều này" bằng cụm từ " quy định tại các điểm b và c khoản 2 Điều này" tại điểm b khoản 4 Điều 209; tại điểm b khoản 4 Điều 210 và tại điểm b khoản 4 Điều 211;

- Thay cụm từ "các điểm a, b, c và d khoản 2 Điều này" bằng cụm từ "các điểm b khoản 2 Điều này, chiếm đoạt số tiền từ 1.000.000.000 đồng đến dưới 3.000.000.000 đồng” tại điểm b khoản 5 Điều 213;

- Thay cụm từ "gây thiệt hại về tại sản" bằng cụm từ "gây thất thoát, lãng phí" tại điểm d khoản 2 Điều 219;

 - Thay cụm từ "quy định tại khoản 2 Điều này" bằng cụm từ " quy định tại các điểm b, c, d và đ khoản 2 Điều này" tại điểm b khoản 4 Điều 225 và tại điểm b khoản 4 Điều 226;


- Thay cụm từ "quy định tại khoản 2 Điều này" bằng cụm từ "quy định tại các điểm b, c và d khoản 2 Điều này" tại điểm b khoản 5 Điều 238;

- Thay cụm từ "Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này"  bằng cụm từ "Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại các điểm b và c khoản 2 Điều này" và thay cụm từ "tạm đình chỉ hoạt động" bằng cụm từ "đình chỉ hoạt động có thời hạn" tại điểm b khoản 5 Điều 239;

- Thay cụm từ "phân khu bảo tồn nghiêm ngặt" bằng cụm từ "phân khu bảo vệ nghiêm ngặt" tại điểm b khoản 2 Điều 242;


- Thay cụm từ "quy định tại khoản 2 Điều này" bằng cụm từ "quy định tại các điểm b và c khoản 2 Điều này" tại điêm b khoản 4 Điều 246;

- Thay cụm từ "Vận chuyển với" bằng cụm từ "Vật phạm pháp có" tại điểm đ khoản 2 Điều 254;


-  Thay cụm từ “Người chủ sở hữu, quản lý phương tiện tham gia giao thông đường bộ” bằng cụm từ “Người nào” tại khoản 1Điều 264;


-  Thay cụm từ "nhiều người" bằng cụm từ "02 người trở lên" tại điểm b khoản 2 Điều 325;

- Thay cụm từ "05 giấy tờ giả” bằng cụm từ "06 giấy tờ giả" tại điểm a khoản 3  Điều 359;


- Thay cụm từ “05 người trở lên” bằng cụm từ “06 người trở lên” tại điểm a khoản 3 Điều 369;

c) Bỏ một số từ, cụm từ, thay thế dấu chấm, phẩy tại các điều khoản sau đây của Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13:


- Thay dấu phẩy (,) bằng từ “hoặc” trong cụm từ “dưới 100.000.000 đồng, thu lợi bất chính từ 20.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng" tại điểm đ khoản 1 Điều 191; trong cụm từ "giá niêm yết, giá ghi trong hóa đơn" tại các điểm g, h khoản 2 và các điểm a, b khoản 3 Điều 193; các điểm g, h khoản 2 và các điểm a, b khoản 3 Điều 194; các điểm a, b, c khoản 1; các điểm g, h khoản 2 và các điểm a, b khoản 3 Điều 195; trong cụm từ "kích động, xúi giục người dưới 18 tuổi" tại điểm a khoản 1 Điều 325;

 - Bỏ cụm từ "giá thành sản xuất" tại điểm b khoản 3 Điều 193, điểm b khoản 3 Điều 194 và điểm b khoản 3 Điều 195;

- Bỏ cụm từ “hoặc giao cho” tại khoản 1 Điều 270;

- Bỏ cụm từ “từ 10 kilôgam đến 30 kilôgam thuốc nổ các loại hoặc từ 1.000 đến 3.000 nụ xuỳ hoặc ống nổ; từ 3.000 mét đến dưới 10.000 mét dây cháy chậm, dây nổ” tại điểm b khoản 2, cụm từ “từ trên 31 kilôgam đến 100 kilôgam thuốc nổ các loại; từ 3.001 đến 10.000 nụ xuỳ hoặc ống nổ hoặc từ 10.000 mét đến dưới 30.000 mét dây cháy chậm, dây nổ” tại điểm đ khoản 3 và cụm từ “từ 101 kilôgam trở lên thuốc nổ các loại; từ 10.001 nụ xuỳ hoặc ống nổ trở lên hoặc từ 30.000 mét dây cháy chậm, dây nổ trở lên” tại khoản 4 Điều 304.


- Bỏ cụm từ “hoặc điểm a khoản này” tại điểm c khoản 1 Điều 317;

- Thay dấu phẩy (,) bằng chữ "hoặc" trong cụm từ "trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng, thu lợi bất chính" tại điểm đ khoản 1 Điều 190 và điểm đ khoản 1 Điều 191 và trong cụm từ "kích động, xúi giục người dưới 18 tuổi hoạt động phạm tội" tại điểm a khoản 1 Điều 325.

- Thay dấu phẩy (,) bằng từ "hoặc" trước cụm từ "giá ghi trong hóa đơn" tại các điểm g, h khoản 2 và các điêm a, b khoản 3 Điều 193; điểm g, điểm h khoản 2 và điêm a, điểm b khoản 3 Điều 194; các điểm a, b, c khoản 1; các điểm g, h khoản 2 và các điểm a, b khoản 3 Điều 195. 
Điều 3.

1. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày     tháng     năm 2017.


2. Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình hướng dẫn thi hành Luật này.



Luật này được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ ......  thông qua ngày .... tháng ...... năm 2017.
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